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Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nƣớc và trong 
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Đắk Lắk, ngày         tháng 9 năm 2021 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về tình hình sản xuất, tiêu thụ sầu riêng, bơ trên địa bàn tỉnh niên vụ  

năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 

 

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có tổng diện tích sầu riêng khoảng 12.000 ha, 

diện tích cho thu hoạch khoảng 5.300 ha, sản lƣợng khoảng gần 100.000 tấn, thị 

trƣờng tiêu thụ trong nƣớc chiếm 60% (khoảng 60.000 tấn), xuất khẩu qua 

Trung Quốc bằng đƣờng tiểu ngạch thông qua các thƣơng lái ngoài tỉnh chiếm 

40% (khoảng 40.000 tấn); bơ có tổng diện tích khoảng 9.000 ha, diện tích cho 

thu hoạch khoảng 5.400 ha, sản lƣợng thu hoạch khoảng 85.000 tấn, thị trƣờng 

tiêu thụ trong nƣớc chiếm 70% (khoảng 57.000 tấn), xuất khẩu qua Trung Quốc 

bằng đƣờng tiểu ngạch thông qua các thƣơng lái ngoài tỉnh chiếm 30% (khoảng 

28.000 tấn). Trong vụ mùa năm 2020, giá sầu riêng dao động từ 45.000 đồng/kg 

- 60.000 đồng/kg; giá bơ từ 10.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg tùy từng loại.  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nƣớc và trong 

tỉnh ta diễn biến phức tạp, ảnh hƣởng đến tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản 

của tỉnh. Để kịp thời hỗ trợ cho nông dân tiêu thụ các sản phẩm sầu riêng, bơ khi 

vào cao điểm thu hoạch, giảm thiểu ảnh hƣởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. 

UBND tỉnh Thông cáo báo chí về tình hình sản xuất, tiêu thụ sầu riêng, bơ trên 

địa bàn tỉnh năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 nhƣ sau: 

1. Về tình hình sản xuất năm 2021 

- Sầu riêng có tổng diện tích trên 12.000 ha, diện tích cho thu hoạch 

khoảng 5.300 ha, sản lƣợng khoảng 103.000 tấn; gồm nhiều giống sầu riêng nhƣ 

sầu riêng địa phƣơng, Ri6, Dona chất lƣợng rất tốt, võ mỏng, hạt bé, màu cơm 

vàng hấp dẫn, béo và có vị ngọt vừa phải, mùi thơm ngon đƣợc thị trƣờng trong 

và ngoài nƣớc ƣa chuộng, đánh giá cao. Tính đến ngày 30/8/2021, sầu riêng địa 

phƣơng và Ri6 sản lƣợng đã hết vụ; còn lại chủ yếu là sản lƣợng sầu riêng giống 

Dona, diện tích khoảng 4.300 ha, sản lƣợng còn khoảng 62.000 tấn. 

- Bơ có tổng diện tích khoảng 9.000 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 

5.400 ha, sản lƣợng khoảng 82.000 tấn; Đắk Lắk nổi tiếng với nhiều giống bơ 

khác nhau nhƣ: bơ 034; bơ Sáp; bơ Booth, bơ Hass; bơ Đắk Lắk đƣợc đánh giá 

chất lƣợng rất tốt, có thịt dày, nhiều sáp, thơm ngon, vị béo dẻo và rất đa dạng 

về hình dáng quả. Tính đến ngày 30/8/2021, bơ 034, bơ sáp đã hết vụ; bơ Booth, 

bơ Hass vào vụ thu hoạch từ giữa tháng 9/2021; diện tích bơ còn khoảng 2.200 

ha, sản lƣợng khoảng 23.500 tấn. 

(Chi tiết tại các phụ lục II, III đính kèm) 
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2. Về tình hình tiêu thụ 

2.1. Công tác xúc tiến thƣơng mại 

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, các thành phần kinh 

tế, thƣơng nhân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia thu hoạch, thu 

mua, chế biến và tiêu thụ sầu riêng, bơ trên địa bàn tỉnh niên vụ năm 2021 hiệu 

quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo và 

cam kết về thƣơng hiệu, chất lƣợng, sản phẩm an toàn dịch bệnh đối với ngƣời 

tiêu dùng trong nƣớc và xuất khẩu đối với quả sầu riêng, bơ Đắk Lắk.UBND 

tỉnh đã có văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ƣơng; UBND các tỉnh, thành phố 

trong cả nƣớc đề nghị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giới thiệu, hỗ 

trợ, kết nối tiêu thụ sầu riêng, bơ và các nông sản khác của tỉnh Đắk Lắk trong 

tình hình dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển, lƣu 

thông hàng hoá của tỉnh Đắk Lắk đi và đến các tỉnh thành trong cả nƣớc. 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7640/KH-UBND ngày 12/8/2021 về 

tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

niên vụ năm 2021. 

* Một số kết quả đạt đƣợc nhƣ sau: 

- Kết quả kết nối với các tỉnh, thành: 

+ Công ty cổ phần XNK Thƣơng mại dịch vụ Ngọc Minh Châu (Thành 

phố Hồ Chí Minh) đang ký hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu 

cơ Krông Pắc tiêu thụ 7.000 tấn sầu siêng. 

+ Công ty TNHH Kinh doanh TM và DV An Nguyên đã ký kết tiêu thụ 

150 tấn sầu riêng và 20 tấn bơ. 

+ Các đầu mối tiêu thụ khác nhƣ: Công ty CP xuất khẩu Cao Bằng; Siêu 

Thị Lan Chi Hà Nội; ACT ONE (Hà Nội) đang đàm phán thỏa thuận để ký kết 

tiêu thụ. 

- Thực hiện trên các sàn Thương mại điện tử: phối hợp với Cục Thƣơng 

mại Điện tử, Kinh tế số - Bộ Công Thƣơng tổ chức Chƣơng trình “Gian hàng 

Việt trực tuyến” trên 02 sàn thƣơng thƣơng mại điện tử sendo.vn và voso.vn, với 

25 doanh nghiệp (đợt 1 đầu tháng 7/2021 hỗ trợ 22 đơn vị; đợt 2 đầu tháng 

8/2021 hỗ trợ 03 đơn vị). Kết quả có 04 doanh nghiệp đã mở Gian hàng Việt 

trên Sàn thƣơng mại điện tử Sendo.vn gồm: Công ty TNHH Êđê Café; Hợp tác 

xã Thăng Tiến; Hợp tác xã EaTu; Công ty G20 Coffee. Hiện Công ty TNHH 

Êđê Café đã có đơn hàng đầu tiên trên Sàn Sen đỏ sau 02 ngày tham gia Gian 

hàng Việt trực tuyến, các đơn vị còn lại Cục Thƣơng mại điện tử - Kinh tế số 

đang phối hợp cùng Sàn thƣơng mại điện tử sendo.vn và voso.vn tổng hợp hồ sơ 

để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đƣa sản phẩm lên Gian hàng Việt. Tới thời 

điểm này đã bán đƣợc 150 tạ sầu riêng. 

- Kết nối vào hệ thống siêu thị: đã kết nối, làm việc với các hệ thống Siêu 

thị, Trung tâm thƣơng mại toàn quốc (Hệ thống Siêu thị LOTTE; BIG C; 

VINCOM; MEGA MARKET; CO.OPMART; EAON) và các đơn vị thu mua 
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nông sản trong và ngoài tỉnh (Công ty Cổ phần xản xuất và Dịch vụ nông nghiệp 

Hƣơng Cao Nguyên; Công ty CP TM XNK Dũng Thái Sơn; Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp hữu cơ Krông Pắc; Hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắc) cung cấp 

thông tin về mặt hàng, diện tích, sản lƣợng và giá sầu riêng, bơ cho bên tiêu thụ 

để kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Kết quả cụ thể: 

+ Hệ thống Siêu thị LOTTE; VINCOM; MEGA MARKET đã hỗ trợ tiêu 

thụ sản phẩm bơ, sầu riêng thông qua nhà cung cấp Công ty Cổ phần xản xuất 

và Dịch vụ nông nghiệp Hƣơng Cao Nguyên tại Đắk Lắk. 

+ Hệ thống Siêu thị BIG C: tiêu thụ khoảng hơn 2.000 tấn bơ các loại; và 

1.500 tấn sầu riêng. 

+ Hệ thống Siêu thị CO.OPMART tiêu thụ sản phẩm sầu riêng, bơ của 

tỉnh ĐắkLắk thông qua nhà cung cấp tại các tỉnh, thành. 

+ Hệ thống Siêu thị EAON đang đàm phán thỏa thuận với các đơn vị cung 

ứng trên địa bàn tỉnh để ký kết tiêu thụ. 

2.2. Về vận chuyển, lƣu thông 

Tỉnh Đắk Lắk triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong vận 

chuyển, lƣu thông nông sản trong điều kiện dịch Covid-19; đã cấp đƣợc hơn 

4.000 thẻ nhận diện phƣơng tiện chứa mã QR code để các phƣơng tiện vận tải 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh đƣợc ƣu tiên lƣu thông trên Luồng xanh khi đến, đi, 

đi qua các khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

 Triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 

của Bộ Giao thông vận tải: Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hƣớng dẫn các đơn vị 

vận tải hàng hóa kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phƣơng tiện thông 

qua mã QR code đƣợc thực hiện tự động trên phần mềm; đồng thời cung cấp 

danh sách các đơn vị vận tải hàng hóa tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có 

thể huy động để vận chuyển, tiêu thụ bơ, sầu riêng trong trƣờng hợp dịch Covid-

19 diễn biến phức tạp (Chi tiết tại phụ lục I đính kèm). 

2.3. Kết quả tiêu thụ bơ, sầu riêng đến thời điểm hiện nay 

- Sản lƣợng sầu riêng tiêu thụ khoảng hơn 40.000 tấn đạt khoảng 40% 

tổng sản lƣợng. Trong đó tiêu thụ nội địa 40.000 tấn, chiếm tỷ lệ 100%. 

- Sản lƣợng bơ tiêu thụ khoảng 58.500 tấn, đạt khoảng hơn 70% tổng sản 

lƣợng. Trong đó tiêu thụ nội địa 58.800 tấn, chiếm tỷ lệ 100%. 

2.4. Giá thị trƣờng sầu riêng, bơ 

- Sầu riêng: giá sầu riêng trong vụ mùa năm 2021 giảm khoảng 20% -

30%, hiện tại đang dao động từ 25.000 đồng/kg đến 38.000 đồng/kg tùy từng 

loại giảm từ 20.000 đồng/kg đến 25.000 đồng/kg so với mùa vụ năm 2020. 

- Bơ: hiện các giống bơ 034, bơ sáp đã hết vụ, giá bơ 034 có thời điểm là 

25.000-30.000đ/kg; giá bơ từ 10.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg tùy từng loại; 
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bơ Booth, bơ Hass vào vụ thu hoạch từ giữa tháng 9/2021 nên chƣa định giá 

đƣợc.  

2.5. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn 

Triển khai các chính sách hỗ trợ, công tác chỉ đạo các tổ chức tín dụng 

trên địa bàn chủ động triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các gói tín dụng ƣu 

đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn phục vụ thu mua, 

xuất khẩu, chế biến, bảo quản nông sản: Trong 7 tháng đầu năm 2021, doanh số 

cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 53.560 tỷ đồng, trong đó, doanh số cho vay 

trồng trọt, thu mua, tiêu thụ, chế biến, bảo quản rau quả (có bơ, sầu riêng) đạt 

705 tỷ đồng. 

Ngân hàng nhà nƣớc tỉnh thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả để 

hỗ trợ khách hàng bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định tại 

Thông tƣ số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tƣ số 03/2021/TT-

NHNN ngày 02/4/2021 của Thống đốc NHNN “về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tƣ số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN quy định 

về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 

hƣởng bởi dịch Covid-19”. Tập trung ƣu tiên thực hiện việc đồng thuận giảm lãi 

suất đối với dƣ nợ cho vay hiện hữu, giảm lãi suất cho vay mới để hỗ trợ khách 

hàng bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19. 

2.6. Đánh giá kết quả thực hiện 

Do ảnh hƣởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành đồng loạt áp dụng Chỉ 

thị 16/CT-TTg, kiểm soát chặt chẽ việc lƣu thông, vận chuyển hàng hóa qua lại 

giữa các địa phƣơng, số lƣợng thƣơng lái thu mua không nhiều nhƣ những năm 

trƣớc, đa phần các thƣơng lái thu mua sản lƣợng lớn đến từ các tỉnh Miền Tây, 

do dịch Covid-19 nên việc đƣa ngƣời (công nhân kỹ thuật thu hái, bóc tách) lên 

tỉnh Đắk Lắk để thu mua, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ gặp rất nhiều khó 

khăn, mặc khác khâu xuất khẩu cũng bị ách tắc do phía Trung Quốc siết chặt tại 

các cửa khẩu, dẫn đến lƣợng nông sản bị ùn ứ, một số doanh nghiệp bóc tách sầu 

riêng phải cấp đông trữ hàng để khi có điều kiện thông thƣơng mới xuất hàng, 

điều này ảnh hƣởng đến sản lƣợng tiêu thụ của ngƣời dân. Trong khi đó, năng 

lực dự trữ kho lạnh bảo quản hạn chế, có khoảng 7.500 tấn quả; sấy khoảng 500 

tấn quả và cũng không thể di chuyển đi sang các tỉnh khác có công suất kho lạnh 

lớn ở các tỉnh phía Nam do cách ly và không còn sức chứa. 

Mặc dù chịu ảnh hƣởng lớn từ đại dịch Covid-19 song tới thời điểm hiện 

tại tỉnh Đắk Lắk đã tiêu thụ khoảng hơn 40.000 tấn sầu riêng đạt khoảng 40% 

tổng sản lƣợng và khoảng 58.500 tấn bơ, đạt hơn 70% tổng sản lƣợng toàn tỉnh. 

Có đƣợc kết quả trên một phần nhờ các cấp, các ngành vào cuộc hỗ trợ kết nối 

giao thƣơng và đã có rất nhiều đối tác quan tâm, tìm hiểu với nhiều hệ thống các 

siêu thị, trung tâm thƣơng mại toàn quốc và các đơn vị thu mua nông sản trong 

và ngoài tỉnh liên hệ tỉnh để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm. 
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3. Các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ thông qua Ủy 

ban nhân dân các tỉnh thành nhƣ: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Lào Cai…và các kênh phân phối hiện đại nhƣ hệ thống Co.opmart, Big C, MM 

Mega, Bách Hóa Xanh..; hỗ trợ doanh nghiệp đƣa các mặt hàng nông sản trái 

cây lên Gian hàng Việt trực tuyến trên các Sàn thƣơng mại điện tử. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp và thƣơng lái thu mua, phân phối 

nông sản và phƣơng tiện vận chuyển đƣợc thuận tiện xuống địa bàn để thu 

hoạch, phân loại, đóng gói trong việc cấp giấy đi đƣờng, ƣu tiên test nhanh và 

đƣợc tiêm vắc xin. 

- Chỉ đạo các ngành tiếp tục rà soát các kho cấp đông trên địa bàn, để giới 

thiệu cho các doanh nghiệp thu mua nông sản, hợp đồng thuê kho dự trữ tạm 

thời, chờ khi thuận lợi cung cấp ra thị trƣờng tiêu thụ.   

- Đề nghị các cơ quan truyền thông, tuyên truyền cho bà con nông dân 

tiếp nhận thông tin về tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn, hiện có rất nhiều 

các đơn vị phân phối trên cả nƣớc đang đƣợc các cấp, ngành cung cấp các đầu 

mối tiến hành xúc tiến tiêu thụ cho bà con, do vậy bà con nông dân cần nắm bắt 

đƣợc những thuận lợi, khó khăn trong vấn đề tiêu thụ nông sản trong tình hình 

dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tránh tình trạng chần chừ chờ giá 

cao rồi bán dẫn đến mất cơ hội kết nối tiêu thụ. 

Trên đây là Thông cáo báo chí về tình hình sản xuất, tiêu thụ bơ, sầu riêng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk niên vụ năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19./. 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 
 

 

TT ĐƠN VỊ 
THÔNG TIN 

LIÊN HỆ 
ĐỊA CHỈ 

TP. BUÔN MA THUỘT   

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN VƢƠNG THÀNH 
02623920078 

SỐ 10 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, 

TP.BMT 

2 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ AN 

PHƢỚC 
02623957479 

198 NGUYỄN VĂN LINH, XÃ EA 

TU, TP. BMT 

3 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN 

TẢI TÍN NGHĨA 
02623956363 

203-205 LÊ THÁNH TÔNG, 

TP.BMT 

4 HTX VẬN TẢI DU LỊCH NAM LONG 0933330015 
73 TRẦN ĐẠI NGHĨA, TÂN AN, 

TP. BMT 

5 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC PHÁT 02623952999 
11 TRẦN HỮU TRANG, THẮNG 

LỢI, TP.BMT 

6 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG BÍCH 
02623865570 

312 NGUYỄN TẤT THÀNH, TP. 

BMT 

7 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI TÂY NGUYÊN 0986242494 566 LÊ DUẨN, TP.BMT 

8 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN 

TẢI NGUYÊN GIA 
0914134080 30 DƢƠNG VÂN NGA, TP. BMT 

9 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN 

TẢI ĐỨC LỘC 
02623855001 280 NGÔ QUYỀN, TP. BMT 

10 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI ANH TÀI PHÁT 
0986260906 

THÔN 2, XÃ HÕA THUẬN, 

TP.BMT 

11 CÔNG TY TNHH KHÁNH HÒA 02623847049 
29 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, 

TP.BMT 

12 CTY TNHH NGUYÊN HƢNG 02623953547 24 Y BI ALE Ô, TP.BMT 

13 
CTY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VĨNH NGUYÊN 
02623854237 40/2 YNGÔNG, TP.BMT 

14 HTX KD VT TỐT VÀ RẺ 0973987789 81 ĐỖ NHUẬN, TP. BMT 

15 CÔNG TY TNHH THƢƠNG PHÁT  337 LÊ HỒNG PHONG, TP.BMT 

16 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÖC 0984833833 KM9, QL14, XÃ EA TU, TP.BMT 

17 HTX VT ĐỒNG TIẾN 02623954717 60 NGÔ GIA TỰ, TP.BMT 

18 
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BỐN 

MÙA 
0945898045 186 NƠ TRANG GƢH, TP.BMT 

19 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM 

SƠN 
02623956111 63 HAI BÀ TRƢNG, TP.BMT 
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20 
CÔNG TY TNHH MTV PHƢƠNG ĐĂNG 

KHOA BAN MÊ 
0915807445 

95 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 

TP.BMT 

21 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ  THƢƠNG 

MẠI THANH HÕA 
02623853068 62 GIẢI PHÓNG, TP.BMT 

22 
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI 

PHƢỚC TRUNG 
02623812301 THÔN 1, XÃ CƢ ÊBUA, TP.BMT 

23 
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC 

HOÀNG 
02623959888 83 THĂNG LONG, TP.BMT 

24 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI HẠNH TRUNG PHÁT 
02623623399 120/4 Y NGÔNG, TP.BMT 

25 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI KHÁNH TIÊN 

0935111906 

 

116 TRẦN BINH TRỌNG, 

TP.BMT 

26 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI THÀNH NGUYÊN 
02623848181 74 TRẦN ĐẠI NGHĨA, TP.BMT 

27 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHƢƠNG NGUYÊN 

 

02623820220 
453 KM 10, QL26, XÃ EATU, 

TP.BMT 

28 HTX VẬN TẢI AN PHÁT 0903588484 94 ĐINH CÔNG TRÁNG, TP.BMT 

29 
CHI NHÁNH TÂN KIẾN TẠO CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 
02623845272 

186 ĐINH TIÊN HOÀNG, 

TP.BMT 

30 HTX VẬN TẢI 1-5 02623850454 247 LÊ DUẨN, TP. BMT 

31 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 02623954717 62 NGÔ GIA TỰ, TP. BMT 

32 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 10/3 02623856584 
22 NGUYỄN CÔNG TRỨ, 

TP.BMT 

33 HTX VẬN TẢI RẠNG ĐÔNG 02623841414 
61 TÔN ĐỨC THẮNG, TÂN LỢI, 

TP.BMT 

34 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TOÀN PHÁT BAN MÊ 
02623874455 

123 NGUYỄN CHÍ THANH, TÂN 

AN, TP.BMT 

35 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA KHANG 0911666679 
487/42 NGUYỄN VĂN CỪ, TÂN 

LẬP, TP. BMT 

36 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG 

THIÊN THANH 
0905359397 

64 BÙI THỊ XUÂN, TỰ AN, TP. 

BMT 

THỊ XÃ BUÔN HỒ   

37 
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI THUỲ VÂN 
0909812068 P. ĐẠT HIẾU, TX BUÔN HỒ 
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38 CÔNG TY TNHH MTV NGA HÙNG 02623571115 TDP 6, AN LẠC, TX.BUÔN HỒ 

39 
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI 

HUỲNH TIẾN 
02623870168 

436 HÙNG VƢƠNG, THIỆN AN, 

TX BUÔN HỒ 

HUYỆN KRÔNG BÖK   

40 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI M&M TẠI ĐẮKLẮK 
02622246969 

XÃ PƠNG ĐRĂNG, HUYỆN 

KRÔNG BÚK 

HUYỆN EA SÖP   

41 
HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH CƢ MIL 
02623859114 

TDP 1 TT. EA SÖP, HUYỆN EA 

SÚP 

HUYỆN KRÔNG NĂNG   

42 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG 02623675653 

197 NGUYỄN TẤT THÀNH, TT  

KRÔNG NĂNG, H. KRÔNG 

NĂNG 

HUYỆN KRÔNG PẮK   

43 CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH PHÁT 02623954853 
THÔN 4, XÃ KRÔNG BÚK, 

KRÔNG PẮK 

44 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH 
02622484848 

 

THÔNG 4, XÃ EA PHÊ, HUYỆN 

KRÔNG PẮK 

45 CÔNG TY TNHH VIỆT VINH 0903523832 
THÔNG 4, XÃ EA PHÊ, HUYỆN 

KRÔNG PẮK 

HUYỆN EA KAR   

46 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI ĐẠI LỘC 
0905798999 XÃ EATIH, HUYỆN EAKAR 

46 HTX DV VT ĐẠI NAM EA KNỐP 0919117447 TDP 1, TT. EA KNỐP, H. EA KAR 

HUYỆN KRÔNG ANA   

47 HTX VẬN TẢI THÁI BÌNH 0949086839 BUÔN TRẤP, KRÔNG ANA (HH) 

48 HTX VẬN TẢI KRÔNG ANA 
02623635329 

 

TT BUÔN TRẤP, HUYỆN 

KRÔNG ANA 

HUYỆN CƢ M’GAR   

49 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HÀO 0914139567 
XÃ CUÔR ĐĂNG, HUYỆN 

CƢMGAR 

HUYỆN CƢ KUIN   

50 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 0979708504 
BUÔN EA MTĂ, EA BHỐK, H. 

CƢ KUIN 

HUYỆN EA H’LEO   

51 
CÔNG TY TNHH MTV KẾ AN EA 

H’LEO 
0989900909 

TDP 10, EA ĐRĂNG, H. EA 

H’LEO 

52 CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO 0978444730 
TT EAĐRĂNG, HUYỆN EA 

HLEO 
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53 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI 

PHƢỚC THỊNH 

02623.3773779 

 

QL14, BUÔN LÊ B, TT. EA 

ĐRĂNG, EA H’LEO 

54 
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC 

SANG 
0986162028 

BUÔN LÊ B, TT EA ĐRĂNG, 

HUYỆN EAHLEO 

55 CÔNG TY TNHH MTV LƢU BINH 02623777069 TT EAĐRĂNG, HUYỆN EAHLEO 

56 
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI 

EAHLEO 
026233777776 

TDP12 TT EAĐRĂNG, HUYỆN 

EAHLEO 

HUYỆN LẮK   

57 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐT  THÔN NGÃ 3, ĐẮK LIÊNG, LẮK 

58 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN 

THÀNH 
02623586226 XÃ ĐẮK LIÊNG, HUYỆN LẮK 
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Phụ lục II 

DIỆN TÍCH, SẢN LƢỢNG BƠ, SẦU RIÊNG CÒN LẠI HIỆN NAY  

(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 30/8/2021) 

 

TT Đơn vị  

Diện tích 

sầu riêng 

còn lại  

 (ha) 

Sản 

lƣợng 

dự kiến 

(tấn) 

Chủng 

loại 

Diện tích 

Bơ còn lại  

 (ha) 

Sản 

lƣợng 

dự kiến 

(tấn) 

Chủng 

loại 

1 TP.BMT 204 3,876 Dona 28 500 
Bơ booth, 

bơ sáp 

2 TX.Buôn Hồ 1,100 12,540 Dona 850 11,900 các loại 

3 Krông Ana Thu hoạch xong 

4 Krông Pắc 1,290 26,350 Dona, Ri6 Thu hoạch xong 

5 Krông Búk 272 1,959 Dona, Ri6 83.0 360.0 

Bơ hass, 

Bơ boot,  

Thạch 

bích 

6 Krông Bông Thu hoạch xong 

7 Krông Năng 950 9,500 Dona, Ri6 750 6,000 

Bơ hass, 

Bơ boot,  

bơ sáp, bơ 

034… 

8 Cƣ M'gar 150 2,040 Dona, Ri6 50 817 
Bơ hass, 

Bơ boot, 

9 Cƣ Kuin 97 1,715 Dona, Ri6 53 558 

Bơ 034, 

bơ sáp, bơ 

booth, bơ 

hồng ngọc. 

10 Ea Kar 50 550 Dona, Ri6 150 1,350 
Bơ Booth, 

 Bơ 034, 

11 Ea Hleo 195 2,970 Dona 280 2,240 Bơ Booth 

12 Ea Súp Thu hoạch xong 

13 Lắk 54 675 Dona, Ri6 Thu hoạch xong 

14 Ma Đrắk 4 29 Dona Thu hoạch xong 

15 Buôn Đôn 
  

0 
   

 
Tổng cộng  4,366 62,203 - 2,244 23,725 - 

 

Ghi chú: 

      - Tổng diện tích sầu riêng: 12.224 ha, sản lƣợng dự kiến 103.000 tấn. Diện tích sầu riêng còn 

lại đang  thu hoạch là 4.366 ha, sản lƣợng dự kiến 62.203 tấn. 

- Tổng diện tích Bơ: 8.950 ha, sản lƣợng dự kiến 67.000 tấn. Diện tích bơ còn lại đang thu 

hoạch là 2.244 ha, sản lƣợng dự kiến 23.725 tấn. 

 

 

  



Phụ lục III 

TỔNG HỢP MỘT SỐ CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP THU MUA, PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI, CẤP ĐÔNG, BẢO QUẢN LẠNH 

 

1. Một số cơ sở thu mua Bơ, Sầu riêng số lƣợng lớn:  

TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Chủ cơ sở Điện thoại 
Mặt 

hàng 

Khả năng 

cung cấp 

(tấn) 

1 
Công ty TNHH MTV Thƣơng 

mại Thái Hà 

447 Hùng Vƣơng, TDP8, thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cƣ M’gar 

Nguyễn Thị Thái 

Hà 
0971377477 Sầu riêng 2.400 

2 
Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Hữu cơ Krông Pắc 

thôn Tân Lập, xã Ea Yông, 

huyện Krông Pắc 
Ông Bùi Tin 0913002317 Sầu riêng 5.000 

3 
Hợp tác xã cây ăn trái Krông 

Pắc 

Thôn Tân Đông, xã Ea Kênh, 

huyện Krông Pắc 
Chiến 0983084400 Sầu riêng 9.000 

4 
Công ty Cổ phần TM XNK 

Dũng Thái Sơn 

Thôn Tân Đông, xã Ea Kênh, 

huyện Krông Pắc 
Bà: Trang 0983408009 Sầu riêng 10.000 

5 
Cơ sở thu mua nông sản Thúy 

Khánh 
Xã Ea Yông, huyện Krông Pắc Ông Khánh 0914741386 Sầu riêng 6.000 

6 
Vựa trái cấy Lan Tƣơi (HTX 

NNo Lan Tƣơi) 

186 Trần Hƣng Đạo, P.An Lạc, 

thị xã Buôn Hồ 
Nguyễn Thị Lan                      0984106344 Sầu riêng 2.000 

7 Đại lý Hiền Linh 
Thôn 1, xã Ea Ktur, huyện Cƣ 

Kuin 
Dƣơng Thị Linh 0905636310 Sầu riêng 1.155 

8 Đại lý Thanh Lan 
Thôn 17, xã Ea Ning, huyện Cƣ 

Kuin 
Nguyễn Thị Lan 0345671371 Sầu riêng 642 

9 
HTX dịch vụ nông nghiệp Tân 

Lập Đông  
 xã Tân Lập, huyện Krông Búk  Anh Hiền 0333.441.579 Sầu riêng 600 

10 Hợp tác xã Lộc Nguyên 
99 Nguyễn Văn Linh, Tp. Buôn 

Ma Thuột 
Anh Trƣởng 0974642229 

Bơ, Sầu 

riêng 

3-5 

tấn/ngày 
 11 Công ty TNHH Bơ Thu Nhơn 

60 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn 

Ma Thuột 
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2. Một số vựa, cơ sở thu mua: 

TT 
Doanh nghiệp, cơ sở thu mua 

sầu riêng 
Địa chỉ: Doanh nghiệp, cơ sở Số điện thoại Tên chủ cơ sở Địa chỉ thƣờng trú 

Xã Ea Knuếc, Krông Păk 
  

    

1 Lê Thị Xuân Hồng Thôn Tân Hòa 1, Ea Knuếc 0942439279 Lê Thị Hồng   

2 Hòa Thị Hoa Buôn Ea Nãih, Ea Knuếc 0982694190 Hoàng Thị Hoa   

3 Huỳnh Hữu Phú Buôn Briêng A, Ea Knuếc 0359954238 Huỳnh Hữu Phú   

4 Đào Thị Huyền Thôn Tân Hƣng, Ea Knuếc 0364596797 Đào Thị Huyền   

5 Hồ Văn Thảo Thôn Tân Bình 0976027779 Hồ Văn Thảo   

6 Vựa Thịnh Ý Tân Hƣng, Ea Knuếc 0985596697 Lê Thanh Điệp Tân Đông, Ea Knuếc 

Xã Ea Kênh, Krông Păk 
  

    

7 Vựa Thiện Tâm Tân Quảng, Ea Kênh 0985317125 Lê Minh Tâm Cai Lậy Tiền Giang 

8 
Vựa Hỉ Dƣơng Dƣơng -  Tân 

Thành 
Thôn Tân Thành, Ea Kênh 0977064808 Nguyễn Chí Thành Cai Lậy, Tiền Giang 

9 Vựa Minh Yên Tân Đông, Ea Kênh 0978951125 
Nguyễn Thị 

NgọcYến 
Cai lậy - Tiền Giang 

10 Vựa Hƣơng Bình Minh Tân Thành, Ea Kênh 0913176039 Nguyễn Công Bình Chợ Lách, Bến Tre 

11 Vựa Thành Trung Tân Quảng, Ea Kênh 0983408009 Hà Phát Cƣờng Xuân Lộc, Đồng Nai 

12 Vựa THT Tân Mỹ, Ea Kênh 0983408009 Phan Thị Thu Trang 
Ea Kênh - Krông 

pắk 

13 Vựa Hậu Phi Thôn Tân Đông 0397888868 Trần Văn Öt Hậu 
P. Thắng Nhì, TP 

Vũng Tàu 

14 Vựa Öt Ngân Buôn Đun 0986617817 Trần Thanh Hƣơng Tân Sơn, Tiền Giang 

15 Vựa Hòa Hạnh Thôn Tân Đông 0913854126 Lê Thị Hạnh 
Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 
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16 Điểm thu mua Tân Trung - Ea Kênh 
 

Nguyễn Thị Liên 
Tân Trung - Ea 

Kênh 

17 Điểm thu mua Tân Quảng, Ea Kenh 
 

Phan Phú Quốc 
Tân Quảng - Ea 

Kênh 

18 Hộ gia đình Buôn Đun 
 

Lê Văn Đô Buôn Đun -Ea kênh 

19 Hộ gia đình Buôn Đun 
 

Trần Đình Tiến Buôn Đun -Ea kênh 

20 Hộ gia đình Thôn Tân Đông 
 

Nguyễn Tấn Sơn Tân Đông - Ea Kênh 

Xã Ea Yông, Krông Păk 
  

    

21 Vựa Nhật Nhung Thôn Tân Tiến, xã Ea Yông 0983.364.052 Trần Văn Nhựt Thôn Tân Tiến 

22 Vựa Thanh Liễu Thôn 19-8, xã Ea Yông 0975.322.773 Đoàn Văn Thanh Thôn 19-8 

23 Vựa Linh Thôn Tân Thành, xã Ea Yông 0372.434.343 Nguyễn Trong Kiên Thôn Tân Thành 

24 Vựa Huy Diễn Thôn 19-5, xã Ea Yông 0944.664.035 Phùng Thanh Huy Thôn 19-5 

25 Vựa Kết Thôn 19-5, Ea Yông 0982.478.677 Phan Văn Kết Thôn 19-5 

26 Vựa Thành Hân Thôn 19-5, Ea Yông 0986.342.248 Trần Văn Thành Thôn 19-5 

27 Vựa Hiền Tâm Thôn 19-5, xã Ea Yông 0968775747 Nguyễn Quang Hiền Thôn 19-5 

28 Vựa Liễu Vũ Buôn Jung, xã Ea Yông 0965,179,278 Phan Thanh Vũ   

29 Vựa Nga Thọ Thôn 19-5, Ea Yông 0947.606.989 Huỳnh Đăng Sơn Thôn 19-5 

30 Vựa Lê Chi Thôn 19-5, xã Ea Yông 0932.479.489 Đỗ Quang Đáng Thôn 19-5 

31 Vựa Long Thanh Thôn 19-8, Ea Yông 0888.883.8168 Nguyễn Chí Thanh Thôn 19-8 

32 Vựa Lan Lộc Thôn 19-5, xã Ea Yông 0972.446.138 Trần Thị Mỹ Loan Thôn 19-5 

33 Vựa Tuy Hiệp Thôn 19-8, Ea Yông 0947.370.701 
Nguyễn Thị Kim 

Hiệp 
Thôn 19-8 

34 
Công ty TNHH TM Gia 

Nguyễn ĐL 
Buôn Jung 2, xã Ea Yông 0968444447 Nguyễn Hữu Công Buôn Jung 2 

35 Vựa Thủy Thôn 19-8, xã Ea Yông 0375.002.696 Bùi Thái Duy Thôn 19-8 

36 Vựa Mơ Thôn Tân Thành, xã Ea Yông 0961.111.917 Khƣu Thị Mơ Thôn Tân Thành 

37 Vựa Vĩnh Nghi Thôn Tân Lập, Ea Yông 0946.477.677 Phan Vĩnh Nghi Thôn Tân Lập 
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38 Vựa Kim Quý Thôn Tân Lập, Ea Yông 0932505696 Mai Thị Thúy Linh Tân Lập, Ea Yông 

39 Vựa Huỳnh Mai Thôn 19-5, xã Ea Yông 0932.505.979 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Mai 
Thôn 19-5, Ea Yông 

Thị trấn Phƣớc An, Krông Păk 
  

    

40 
Công ty TNHH Phƣơng Đông 

Foods 
TDP 01, TT Phƣớc An 0707655655 Nguyễn Hữu Danh 

TDP 11, TT Phƣớc 

An, 

41 Đinh Thị Ánh Linh 
Đƣờng Giải Phóng, Tdp3, tt 

Phƣớc An, 
0961139279 Đinh Thị Ánh Linh 

Thôn 5 - CuKty - 

Krông Bông 
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